Câu 1: Thực vật góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường bằng cách:

A. Giảm bụi và khí độc, tăng hàm lượng CO2
B. Giảm bụi và khí độc, cân bằng hàm lượng CO2 và O2
C. Giảm bụi và khí độc, giảm hàm lượng O2
D. Giảm bụi và sinh vật gây bệnh, tăng hàm lượng CO2
Hiển thị đáp án
Đáp án: B

Thực vật quang hợp có khả năng lọc bớt bụi và khí độc, giúp cân bằng hàm lượng CO2 và O2 trong không khí.

Câu 2: Thực vật có vai trò gì đối với động vật?

A. Cung cấp thức ăn                 B. Ngăn biến đổi khí hậu

C. Giữ đất, giữ nước                 D. Cung cấp thức ăn, nơi ở

Hiển thị đáp án
Đáp án: D

Thực vật vừa là nguồn cung cấp thức ăn, vừa là nơi trú ngụ, sinh sản của các loài động vật.

Câu 3: Loại cây nào dưới đây không phải một trong bốn loại cây lương thực chính của Việt Nam?

A. Lúa nước                    B. Ngô                  C. Khoai tây                   D. Sắn

Hiển thị đáp án
Đáp án: C

Khoai tây cũng là một trong các loài lương thực chính trên thế giới nhưng lúa nước, ngô, khoai lang, sắn mới là 4 loại cây lương thực chính của nước ta.

Câu 7: Biện pháp nào dưới đây không có tác dụng bảo vệ cây xanh?

A. Trồng rừng ngập mặn

B. Dựng giá đỡ cho các cây xanh mới trồng

C. Khắc tên lên các thân cây ở các khu du lịch

D. Không ngắt hoa, bẻ cành các loài cây trong công viên

Hiển thị đáp án
Đáp án: C

- Hành động khắc tên lên các thân cây ở khu du lịch là một hành vi thiếu ý thức và có thể gây hại cho các loài thực vật.

+ Tình trạng “ngắc ngoải” của cây chò nghìn năm ở vườn quốc gia Cúc Phương là một trong những ví dụ tiêu biểu cho hậu quả của hành động không văn minh này.

Câu 8: Tại sao khi trời nắng nóng đứng dưới tán cây sẽ cảm thấy mát mẻ hơn?

A. Vì mặt trời không chiếu tới

B. Vì thực vật quang hợp và thoát hơi nước

C. Vì ở nơi có thực vật thì sẽ có nhiều gió

D. Vì chúng ta cảm giác đứng ở dưới tán cây sẽ mát hơn

Hiển thị đáp án
Đáp án: B
Thực vật quang hợp giải phóng ra oxygen sẽ giúp chúng ta thấy không khí trong lành hơn, thực vật thoát hơi nước sẽ làm giảm nhiệt độ của không khí xung quanh. Hơn nữa, tán cây còn giúp chúng ta giảm bớt cường độ ánh sáng mặt trời chiếu tới nên sẽ làm chúng ta thấy mát mẻ hơn.

Câu 9: Loại cây nào dưới đây có thể khiến con người tử vong nếu ăn phải?

A. Cây trúc đào              B. Cây cà độc dược

C. Cây thuốc lá               D. Cây đinh lăng

Hiển thị đáp án
Đáp án: A

Trúc đào là một trong những loài thực vật có độc tính cao nhất và chứa nhiều hợp chất có độc, nhiều hợp chất trong số này có thể gây tử vong ở người, đặc biệt là trẻ em.

Câu 10: Thực vật là nơi ở của nào động vật nào dưới đây?

A. Con mèo          B. Con trâu           C. Con voi            D. Con chim sâu

Hiển thị đáp án
Đáp án: D

Chim sâu có tập tính làm tổ. Tổ của c

Câu 2: Tập hợp các loài nào sau đây thuộc lớp Động vật có vú (Thú)?

A. Tôm, muỗi, lợn, cừu                     B. Bò, châu chấu, sư tử, voi

C. Cá voi, vịt trời, rùa, thỏ                 D. Gấu, mèo, dê, cá heo

Hiển thị đáp án
Đáp án: D

Câu 9: Lớp động vật nào dưới đây không đẻ trứng?

A. Thú                  B. Chim                C. Bò sát               D. Lưỡng cư

Hiển thị đáp án
Đáp án: A

Thú là các loài động vật đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ.

Câu 10: Loài chim nào dưới đây có khả năng bơi và lặn tốt nhất?

A. Chim thiên nga                     B. Chim sâm cầm

C. Chim cánh cụt                      D. Chim mòng biển

Hiển thị đáp án
Đáp án: C

Câu 2: Trong các sinh cảnh sau, sinh cảnh nào có đa dạng sinh học lớn nhất?

A. Hoang mạc                            B. Rừng ôn đới

C. Rừng mưa nhiệt đới              D. Đài nguyên

Hiển thị đáp án
Đáp án: C

Rừng mưa nhiệt đới là nơi có điều kiện khí hậu và môi trường thuận lợi cho sự phát triển của đa số các loài sinh vật nên sẽ có độ đa dạng sinh học lớn nhất.

Câu 3: Hành động nào dưới đây là hành động bảo vệ đa dạng sinh học?

A. Đốt rừng làm nương rẫy                B. Xây dựng nhiều đập thủy điện

C. Trồng cây gây rừng                        D. Khai thác tối đa nguồn tài nguyên rừng

Hiển thị đáp án
Đáp án: C

Trồng rừng giúp phủ xanh đồi trọc, phục hồi lại môi trường sống của các loài sinh vật và từ đó hỗ trợ khôi phục đa dạng sinh học.

Câu 4: Ý nào dưới đây không phải là hậu quả của việc suy giảm đa dạng sinh học?

A. Bệnh ung thư ở người                    B. Hiệu ứng nhà kính

C. Biến đổi khí hậu                             D. Tuyệt chủng động, thực vật

Hiển thị đáp án
Đáp án: A

Bệnh ung thư ở người là do ảnh hưởng của rối loạn phân bào, không phải là hậu quả của việc suy giảm đa dạng sinh học.

Câu 6: Loài nào dưới đây đã bị tuyệt chủng ở Việt Nam?

A. Voi                  B. Gấu               C. Sao la               D. Bò xám

Hiển thị đáp án
Đáp án: D

- Voi, gấu và sao la là những loài sắp bị tuyệt chủng ở nước ta

- Bò xám là loài đã bị tuyệt chủng hoàn toàn

Câu 7: Biện pháp nào sau đây không phải là bảo vệ đa dạng sinh học?

A. Nghiêm cấm phá rừng để bảo vệ môi trường sống của các loài sinh vật.

B. Cấm săn bắt, buôn bán, sử dụng trái phép các loài động vật hoang dã.

C. Tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong nhân dân để mọi người tham gia bảo vệ rừng.

D. Dừng hết mọi hoạt động khai thác động vật, thực vật của con người.

Hiển thị đáp án
Đáp án: D

Nếu dừng hết các hoạt động khai thác động vật, thực vật của con người sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến nguồn cung cấp các loại thực phẩm, nguyên liệu, nhiên liệu… và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của con người nên chúng ta cần khai thác một cách hợp lí mà không nên dừng hẳn.

Câu 8: Ý nào dưới đây không phải là vai trò của đa dạng sinh học trong thực tiễn?

A. Cung cấp nguồn lương thực, thực phẩm

B. Phân hủy chất thải động vật và xác sinh vật

C. Cung cấp nguồn nguyên vật liệu cho các hoạt động sản suất của con người

D. Cung cấp dược liệu để làm thuốc và các loại thực phẩm chức năng

Hiển thị đáp án
Đáp án: B

Phân hủy chất thải động vật và xác sinh vật là vai trò của đa dạng sinh học trong tự nhiên.

Câu 9: Sinh cảnh nào dưới đây có độ đa dạng sinh học thấp nhất?

A. Thảo nguyên              B. Rừng mưa nhiệt đới

C. Hoang mạc                 D. Rừng ôn đới

Hiển thị đáp án
Đáp án: C

Hoang mạc là nơi có khí hậu khắc nghiệt, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm cao, lượng mưa ít nên có rất ít các loài sinh vật có thể thích nghi với môi trường này dẫn đến độ đa dạng sinh học thấp.

Câu 1: Một quả bóng nằm yên được tác dụng một lực đẩy, khẳng định nào sau đây đúng?

A. Quả bóng chỉ bị biến đổi chuyển động.

B. Quả bóng chỉ bị biến đổi hình dạng.

C. Quả bóng vừa bị biến đổi hình dạng, vừa bị biến đổi chuyển động.

D. Quả bóng không bị biến đổi.

Hiển thị đáp án
Lời giải
Quả bóng vừa bị biến đổi hình dạng, vừa bị biến đổi hình dạng.

Chọn đáp án C
Câu 2: Chọn phương án đúng

Đập một cái búa vào một quả bóng cao su. Lực mà búa tác dụng vào quả bóng sẽ làm cho quả bóng:

A. búa bị biến dạng một chút.

B. bị biến dạng và thay đổi chuyển động.

C. chuyển động của búa bị thay đổi.

D. thay đổi chuyển động.

Hiển thị đáp án
Lời giải
Lực mà búa tác dụng vào quả bóng sẽ làm cho quả bóng bị biến dạng và thay đổi chuyển động.

Chọn đáp án B
Câu 3: Ném mạnh một quả bóng tennis vào mặt tường phẳng: Lực mà quả bóng tác dụng vào mặt tường

A. chỉ làm mặt tường bị biến dạng

B. chỉ làm biến đổi chuyển động của mặt tường

C. không làm mặt tường biến dạng nhưng làm biến đổi chuyển động của quả bóng.

D. không gây ra tác dụng nào cả

Hiển thị đáp án
Lời giải
Khi quả bóng va chạm vào mặt tường thì bị bay ngược trở lại. Do đó, Lực mà quả bóng tác dụng vào mặt tường không làm mặt tường biến dạng nhưng làm biến đổi chuyển động của quả bóng.

Chọn đáp án C
Câu 4: Chọn phát biểu đúng:

A. Lực là nguyên nhân làm cho vật chuyển động.

B. Lực là nguyên nhân làm cho vật thay đổi chuyển động.

C. Khi không có lực tác dụng lên vật thì vật đứng yên.

D. Lực không làm cho vật bị biến dạng.

Hiển thị đáp án
Lời giải
Lực là nguyên nhân làm cho vật thay đổi chuyển động: nhanh dần, chậm dần, dừng lại, thay đổi hướng chuyển động, làm vật bị biến dạng, … .

Chọn đáp án B
Câu 5: Trường hợp nào sau đây vật không bị biến dạng khi chịu tác dụng của lực?

A. Cửa kính bị vỡ khi bị va đập mạnh.

B. Đất xốp khi được cày xới cẩn thận.

C. Cành cây đu đưa khi có gió thổi.

D. Tờ giấy bị nhàu khi ta vò nó lại

Hiển thị đáp án
Lời giải
Cành cây đu đưa khi có gió thổi có sự biến đổi vận tốc, không có sự biến dạng.

Chọn đáp án C
Câu 6: Một học sinh đá quả bóng nhựa vào tường sau đó quả bóng bị méo đi. Lực tác dụng lên quả bóng sẽ gây ra những kết quả nào sau đây?

A. không làm quả bóng chuyển động.

B. vừa làm biến dạng và biến đổi chuyển động quả bóng.

C. chỉ làm biến dạng mà không làm biến đổi chuyển động quả bóng.

D. không làm biến dạng quả bóng.

Hiển thị đáp án
Lời giải
Quả bóng chuyển động và bị biến dạng nên lực đã có tác dụng vừa làm biến dạng và biến đổi chuyển động quả bóng.

Chọn đáp án B
Câu 7: Trong các chuyển động sau, chuyển động nào đã bị biến đổi?

A. Một chiếc xe đạp đang đi, bỗng hãm phanh, xe dừng lại.

B. Một máy bay đang bay thẳng với vận tốc không đổi 500 km/h.

C. Một chiếc xe máy đang chạy với tốc độ đều đặn.

D. Quả bóng đang nằm yên trên mặt đất.

Hiển thị đáp án
Lời giải
A – Xe đạp chuyển động chậm dần và dừng lại => có sự thay đổi tốc độ của vật => chuyển động bị biến đổi.

B – Máy bay bay với quỹ đạo thẳng và tốc độ không đổi => không thay đổi về hướng và độ lớn vận tốc.

C – Xe máy chạy với tốc độ không đổi => chuyển động không bị biến đổi.

D – Quả bóng không chuyển động => chuyển động không bị biến đổi.

Chọn đáp án A
Câu 8: Khi một người ngồi lên xe máy làm lốp xe biến dạng, nguyên nhân của sự biến dạng là do đâu?

A. Lốp xe không chịu lực nào tác dụng.

B. Lực hút của Trái Đất tác dụng vào người.

C. Lực của người tác dụng vào lốp xe.

D. Lực của mặt đất tác dụng vào lốp xe.

Hiển thị đáp án
Lời giải
Khi một người ngồi lên xe máy làm cho lốp xe bị biến dạng. Nguyên nhân của sự biến dạng này là lực của mặt đất tác dụng vào lốp xe.

Chọn đáp án D
Câu 9: Lực có thể gây ra những tác dụng nào dưới đây?

A. Chỉ có thể làm cho vật đang đứng yên phải chuyển động.

B. Chỉ có thể làm cho vật đang chuyển động phải dừng lại.
C. Chỉ có thể làm cho vật biến dạng.

D. Tất cả các trường hợp nêu trên.

Hiển thị đáp án
Lời giải
Lực có thể làm cho vật đang đứng yên phải chuyển động, vật đang chuyển động phải dừng lại, làm cho vật biến dạng.

Chọn đáp án D
Câu 10: Khi chịu tác dụng của lực, vật vừa bị biến dạng, vừa đổi hướng chuyển động. Trường hợp nào sau đây thể hiện điều đó:

A. Khi có gió thổi cành cây đu đưa qua lại.

B. Khi đập mạnh quả bóng vào tường quả bóng bật trở lại.

C. Khi xoay tay lái ô tô đổi hướng chuyển động.

D. Khi có gió thổi hạt mưa bay theo phương xiên.

Hiển thị đáp án
Lời giải
- Khi có gió thổi cành cây đu đưa qua lại ⇒ có sự biến đổi vận tốc.

- Khi đập mạnh quả bóng vào tường quả bóng bật trở lại ⇒ có sự biến đổi vận tốc và đổi hướng chuyển động.

- Khi xoay tay lái ô tô đổi hướng chuyển động ⇒ có sự đổi hướng chuyển động.

- Khi có gió thổi hạt mưa bay theo phương xiên ⇒ có sự đổi hướng chuyển động.

Chọn đáp án B
 Câu 1

Biết người ta kéo một vật  theo phương ngang , theo chiều từ trái sang phải và độ lớn của lực là 4N. Hãy biểu diễn lực kéo này tác dụng lên vật trên hình vẽ  theo tỉ lệ xích 1: 2 ( Cứ 1 cm biểu diễn lực 2N)
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